




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Kim Vương 260793796 2612003765 Dài hạn 01/03/2018
01/08/2021-

15/8/2021

Nhà phân phối 

Bích Liễu
1.855.000

2 Nguyễn Thị Thúy Vân 261054542 6013008952 Dài hạn 01/03/2018
01/08/2021-

15/8/2021

Nhà phân phối 

Bích Liễu

Đang nuôi 

01 con nhỏ
2.855.000

3 Nguyễn Thị Thôi 261105434 6016004264 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

30/09/2021

Nhóm trẻ TT 

Búp Non

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000

4 Phạm Thị Cẩm 205492630 4921494067 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

30/09/2021

Nhóm trẻ TT 

Búp Non

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

5 Lương Thị Liên 205720424 4816033354 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

30/09/2021

Nhóm trẻ TT 

Búp Non
3.710.000
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6 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 261451465 6116004265 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

30/09/2021

Nhóm trẻ TT 

Búp Non

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

7 Phan Thị Liên 260449861 6015004419 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000

8 Ngô Thị Bích Trâm 261451932 6020249971 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 261329147 6020213809 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000

10 60191000815 6020213808 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000

11 Nguyễn Tuy 211920665 6016004002 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000

12 Nguyễn Văn An 186781651 6015004418 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000
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13 Lương Văn Hùng 025105720 6015004421 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Phước Minh
3.710.000

14 Phạm Văn Tùng 260692466 4697009718 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

15 Nguyễn Anh Quốc 260887807 6016004355 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

16 Đặng trần Trung Quốc 260757782 6016004354 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

17 Nguyễn Xuân Cường 261209181 6015008828 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

18 Lê Văn Đồng 186291785 4016224806 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

19 Đỗ thị Hồng Hiền 261284114 6016004688 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

20 Hà Thị Hoài 70914795 6016004352 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000
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21 Nguyễn Thị Ngọc CƠ 261452246 6020247613 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

22 Lê Thị Hoa 261224974 6016004353 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

23 Hồ Thị Thanh Tuyết 261108328 6020247559 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

24 Hồ Khắc Huy 261225321 6016004685 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

25 Hồ Khắc Hoàng 261225320 6016004686 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

3.710.000

26 Ngô Thị Thùy Trang 261302478 6016004687 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

27 Phan Thị Huỳnh Trang 261269478 6020280464 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000
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28 Trần Thị Tố Khuyên 261106627 6020227725 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH 

Phòng khám 

Thiên Phú

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

116.170.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 28 người ; Số tiền: 116.170.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, một trăm bảy mười nghìn đồng.

Tổng Cộng

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11).




